
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN LOẠI 
TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 
KHẢO MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 
CHÚ 

SỐ HÓA 
ĐKCB/ISBN

1 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải GT

Tập bài giảng: Ẩm thực, Trang phục 
Việt Nam / Bùi Thị Duyên Hải (Tài 
liệu lưu hành nội bộ)

Khoa có C

2 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Trang phục Việt Nam = Vietnamese 
costumes through the ages/ Đoàn Thị 
Tình. - Nxb. Mỹ Thuật, 2006.

Khoa có C

3 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Bản sắc ẩm thực Việt Nam / Nguyễn 
Nhã. - H. : Thông Tấn, 2009. - 275 tr. 
; 30 cm .

392.3 B105S  Khoa Văn 
hóa học 1 C VV 832/2009

4 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Văn hóa ẩm thực Việt Nam : các món 
ăn miền Bắc / Băng Sơn, Mai Khôi 
biên khảo và sáng tác . - H. : Thanh 
niên, 2006. - 514 tr. ; 21 cm.       

394.109597 
V115H 2006 1,2,3,4 5 CR  3VVa23140

5 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Nhà ở - Trang phục - Ăn uống của 
các dân tộc vùng đồng bằng sông 
Cửu Long / Phan Thị Yến Tuyết. - H. 
: Khoa học xã hội, 1993. - 376 tr. ; 21 
cm.  

390.09597 
NH100O 1993 1,2 2 CR 1VV7487

6 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Khám phá ẩm thực truyền thống Việt 
Nam / Ngô Đức Thịnh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Trẻ, 2010. - 430 tr.

394,1209597 Kho 7 2 C VN 4348/2010

7 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Ngàn năm áo mũ : lịch sử trang phục 
Việt Nam giai đoạn 1009-1945 / Trần 
Quang Đức. - Hà Nội : Thế giới, 
2021. - 397 tr. ; 25 cm.

391,009597 Kho mở I 2 C VV 5782/2022
(6318/4)

8 Ẩm thực, trang 
phục Việt Nam Bùi Thị Duyên Hải TK

Đi tìm trang phục Việt (phim tài liệu, 
nhiều tập) - Đài truyền hình TP. 
HCM. 2013.

C Internet

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA VIỆT NAM HỌC



9 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 1 Cù Thị Minh Ngọc GT

Giáo trình luyện viết đúng từ và câu 
tiếng Việt : dành cho sinh viên năm 
thứ nhất, khoa Việt Nam học / 
Nguyễn Thị Ngọc Hân. - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

495.922 GI-
108T 2014 1,2,3,4,5,6 10 C VVa59410

10 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 1 Cù Thị Minh Ngọc GT

Tiếng Việt cho người nước ngoài 2, 
lưu hành nội bộ. - Lê Thị Minh Hằng 
(chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hân, 
Nguyễn Vân Phổ, 2021.

Khoa có C

11 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 1 Cù Thị Minh Ngọc GT

Tiếng Việt cho người nước ngoài 3, 
lưu hành nội bộ. - Nguyễn Thượng 
Hùng, 2005

Khoa có C

12 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 1 Cù Thị Minh Ngọc TK

Phân biệt các ngữ pháp tương đồng tr
ong tiếng Hàn theo chức năng diễn ng
ôn / Hyunhwa Kang ... [và những 
người khác] ; Trần Thị Hường ... [và 
những người khác] dịch. - Hà Nội : 
NXB. Hà Nội, 2017. - 489 tr. ; 24 cm.

 495.73 
PH121B 2017  1,2,3,4 4 C 131000085856

13 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 1 Cù Thị Minh Ngọc TK

Nhập môn biên- phiên dịch tiếng Hàn 
/ Nghiêm Thị Thu Hương. - Hà Nội : 
NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2021.

Khoa có C

14 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 2 Cù Thị Minh Ngọc GT

Giáo trình luyện viết đúng từ và câu 
tiếng Việt : dành cho sinh viên năm 
thứ nhất, khoa Việt Nam học / 
Nguyễn Thị Ngọc Hân. - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

495.922 GI-
108T 2014 1,2,3,4,5,6 10 C VVa59410

15 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 2 Cù Thị Minh Ngọc GT

Tiếng Việt cho người nước ngoài 2, 
lưu hành nội bộ. - Lê Thị Minh Hằng 
(chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hân, 
Nguyễn Vân Phổ, 2021.

Khoa có C

16 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 2 Cù Thị Minh Ngọc GT

Tiếng Việt cho người nước ngoài 3, 
lưu hành nội bộ. - Lê Thị Minh Hằng 
(chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hân, 
Nguyễn Vân Phổ, 2021.

Khoa có C



17 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 2 Cù Thị Minh Ngọc TK

Phân biệt các ngữ pháp tương đồng tr
ong tiếng Hàn theo chức năng diễn ng
ôn / Hyunhwa Kang ... [và những 
người khác] ; Trần Thị Hường ... [và 
những người khác] dịch. - Hà Nội : 
NXB. Hà Nội, 2017. - 489 tr. ; 24 cm.

 495.73 
PH121B 2017  1,2,3,4 4 C 131000085856

18 Biên phiên dịch 
tiếng Việt 2 Cù Thị Minh Ngọc TK

Nhập môn biên- phiên dịch tiếng Hàn 
/ Nghiêm Thị Thu Hương. - Hà Nội : 
NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2021.

Khoa có C

19 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam : Giáo trình 
Đào tạo từ xa (Lưu hành nội bộ) / 
Nguyễn Văn Hiệu & Đinh Thị Dung. 
- Khoa VNH, ĐHKHXH-NV TP 
HCM, 2019

Khoa có C

20 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 
334 tr. ; 21 cm.

306.09597 
C460S 1999 1,2,3,4 6 C VVa63221

21 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc 
Vượng chủ biên ; Tô Ngọc Thanh, 
Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, 
Trần Thúy Anh. Hà Nội : Giáo dục, 
2006. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm.

306.09597 
C460S 2006 1 1 CR-2003 VVa65065

22 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai TK

Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan 
Ngọc. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 
tin, 1998. - 580 tr. ; 20 cm.

306 B105S 
1998 1 1 C VVa55857

23 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai TK

Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / 
Hà Văn Tấn. - H. : Hội nhà văn, 
2005. - 419 tr. ; 21 cm.

959.7 Đ254V 
2005 1,2,3,4 5 CR 3VVa20883

24 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai Web http:vns/.edu.vn/ C

25 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi GT

Đại cương văn học Việt Nam / Trần 
Thị Mai Nhân. Lưu hành nội bộ, 
2019.

Khoa có C



26 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Lịch sử văn học Việt Nam. Tập 1, 
Văn học dân gian / Đinh Gia Khánh, 
Chu Xuân Diên. -  Hà Nội : Đại học 
và trung học chuyên nghiệp, 1977. -  
370 tr. ; 19 cm.

398.209597 
L302S T.1-
1977

0,1,2,3,4 10 C  1VNa00001334

27 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Lịch sử văn học Việt Nam. Tập 2, 
Văn học dân gian / Đinh Gia Khánh, 
Chu Xuân Diên. -  Hà Nội : Đại học 
và trung học chuyên nghiệp, 1977. -  
455 tr. ; 19 cm.

398.209597 
L302S T.2-
1977

0,1,2,3,4 7 C  1VNa00001335

28 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Văn học dân gian Việt Nam / Đinh 
Gia Khánh chủ biên ; Chu Xuân 
Diên, Võ Quang Nhơn. - Tái bản lần 
thứ mười hai. -  H. :  Giáo dục Việt 
Nam,  2009. - 839 tr. ;  24 cm.

398.209597 
V115H 2009 1 1 CR  VVa41405

29 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam / 
Lê Trí Viễn. - Hà Nội : Đại học và 
Trung học Chuyên nghiệp, 1987. - 
275 tr.

895.922 
Đ113Đ 1987 1 1 CR VVa67983

30 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Văn học Việt Nam sau 1975 những 
vấn đề nghiên cứu và giảng dạy / 
Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn 
chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 
 443 tr. ; 24 cm.

895.92209 
V115H 2009 1,2,3,4 7 C VVa41966

31 Đại cương văn 
học Việt Nam Trần Thị Tươi Web hoinhavanvietnam.vn Internet C

32 Web vienvanhoc.vass.gov.vn Internet C
33 Web khoavanhoc-ngonngu.edu.vn Internet C

34 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương GT

Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn 
Thiện Giáp chủ biên ; Đoàn Thiện 
Thuật, Nguyễn Minh Thuyết. - Hà 
Nội : Giáo dục, 2007. - 323 tr. ; 21 
cm.

410 N5764G 
2007

Kho Sách 
(Tầng 2) 2 C 100022653

35 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương GT

Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / 
Hoàng Dũng, Bùi Mạnh Hùng. - Hà 
Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007. 
- 189 tr. ; 24 cm.

410 GI-108T 
2007 1,2,2004 4 CR VVa48298



36 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương TK

Tiếng Việt : Dùng cho đại học đại 
cương / Nguyễn Đức Dân. - Hà Nội : 
Giáo dục, 1998. - 279 tr. ; 21 cm.

495.922 
T306V 1998 1 1 CR 1VVa4627

37 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương TK

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt / 
Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, 
Hoàng Trọng Phiến. - 4th ed.. - H. : 
Giáo dục, 2001. - 307 tr. ; 21 cm.

410.1 C460S 
2001 1,2,2004 4 CR 1VVa11186

38 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương TK

http://www.linguistics.ucla.edu/peopl
e/Kracht/courses/ling20-fall07/ling-
intro.pdf 

Internet C

39 Dẫn luận Ngôn 
ngữ học Nguyễn Hoàng Phương TK

http://vns.edu.vn/v1/phoneticslab/inde
x.php?option=com_remository&Itemi
d=&func=fileinfo&id=7&lang=vi

Internet C

40 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân GT

Di tích và thắng cảnh Việt Nam / 
Trần Thị Mai Nhân. Lưu hành nội bộ. 
- 2019.

Khoa có C

41 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 
334 tr. ; 21 cm.

306.09597 
C460S 1999 1,2,3,4 6 C VVa63221

42 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Thánh địa Mỹ sơn / Ngô Văn Doanh. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003. - 229 
tr. ; 20 cm.

915.9792 
TH107Đ 2003 1,2,3,4 5 CR 3VVa12798

43 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Huế thành phố du lịch / Phan Tiến 
Dũng và cộng sự. - Hà Nội: Nxb 
Chính trị quốc gia, 1997.

Khoa có C

44 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh trung 
trung bộ / Nguyễn Quang Hà, Trần 
Hoàng, Mai Khắc Ưng,... - Hà Nội : 
Giáo dục, 2001. - 268 tr. ; 19 cm.

 915.97 S450T 
2001  1,2 2 CR-1997  2VNa8250

45 Di tích và thắng 
cảnh Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Việt Nam non xanh nước biếc / 
Hoàng Thiếu Sơn, Tạ Thị Bảo Kim. - 
Hà Nội : Kim Đồng, 2006. - 231 tr. ; 
19 cm.

 915.97 
H6788S 2006

Kho sách 
tầng 3 5 C 100018970



46 Hệ thống chính trị 
Việt Nam hiện đại Huỳnh Đức Thiện GT

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị 
ở Việt Nam (1986-2011) / Phạm 
Ngọc Trâm. - Hà Nội : Chính trị quốc 
gia - Sự thật, 2011. - 407 tr. ; 21 cm.

 320.9597 
P534T 2011  

Kho sách 
tầng 2 2 CR 100052543

47 Hệ thống chính trị 
Việt Nam hiện đại Huỳnh Đức Thiện GT

Phân công, phối hợp giữa các cơ 
quan trong thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt 
Nam : sách chuyên khảo - tham khảo 
/ Cao Anh Đô. - Hà Nội : Chính trị 
Quốc gia - Sự thật, 2013. - 230 tr. ; 
21 cm.

321.009597 
PH121C 1 1 CR VVa57246

48 Hệ thống chính trị 
Việt Nam hiện đại Huỳnh Đức Thiện GT

Nhà nước trong hệ thống chính trị ở 
Việt Nam hiện nay / Lê Minh Quân 
ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 
 165 tr. ; 19 cm.

320.4597 Kho 7 2 C VN 2929/2009

49
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt GT

Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Tài liệu lưu hành nội bộ 
Khoa Việt Nam học / Nguyễn Thị 
Ánh Nguyệt. - 2021.

Khoa có C

50
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam : dành cho bậc đại học hệ 
không chuyên lý luận chính trị / 
Nguyễn Trọng Phúc ... [và những 
người khác]. / Hà Nội : Chính trị 
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 439 tr. ; 
21 cm.

324.2597075 
G434T 2021

Kho sách 
tầng 2 ; 

Kho KTX
2 C 100100092193

51
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn, 
Võ Văn Bé. - Hà Nội : Chính trị 
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 222 tr. ; 
19 cm.

324.2597075 
L4331H 2021

Kho sách 
tầng 2 ; 

Kho KTX
2 CR-2003 100100093133

52
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Các đại hội đại biểu toàn quốc và hội 
nghị ban chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1930-2006) / 
Nguyễn Trọng Phúc chủ biên. - Hà 
Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 727 
tr. : hình ảnh ; 24 cm.

 324.2597075 
N5764P 2006 

Kho sách 
tầng 2 2 C 100016622



53
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường 
cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp, Đặng Xuân Kỳ chỉ đạo biên 
soạn ; Nguyễn Văn Trung,... [và 
những người khác] biên soạn. - Hà 
Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 420 
tr. ; 22 cm.

	 335.4346 
T550T 2003  1,2,3,4 5 CR  3VVa13983

54
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Hệ thống Tư liệu -Văn kiện 
Đảng: 
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/

Internet C

55 Lịch sử văn minh 
thế giới Nguyễn Thị Ánh Nguyệt GT

Tập bài giảng : Lịch sử văn minh thế 
giới : Giáo trình Đào tạo từ xa (Lưu 
hành nội bộ) / Đinh Thị Dung & 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - Khoa 
VNH, ĐHKHXH-NV TP HCM, 2019.

Khoa có C

56 Lịch sử văn minh 
thế giới Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Lịch sử văn minh thế giới / Vũ 
Dương Ninh ... [và những người 
khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2003. - 
371 tr. ; 21 cm.

 909 L698S 
2003  

Kho sách 
tầng 3 1 CR-2018 100000010

57 Lịch sử văn minh 
thế giới Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Đại cương lịch sử triết học Phương 
Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 
Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 
Nghĩa. - Hà Nội : Đại học và Giáo 
dục chuyên nghiệp, 1992. - 311 tr. ; 
19 cm.

185 Đ103C 
1992          2,4 4 CR-1994  4VN24060

58 Lịch sử văn minh 
thế giới Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TK

Các công trình kiến trúc nổi tiếng 
trong lịch sử thế giới cổ trung Đại / 
Lê Phụng Hoàng, Hà Bích Liên, Trần 
Hồng Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : 
Giáo dục, 1998. - 171 tr. ; 27 cm.

 720 C101C 
1998 1,2,3,4 5 C 3VLa167

59
Liên kết và soạn 
thảo văn bản tiếng 
Việt

Huỳnh Công Hiển GT Tập bài giảng Thực hành văn bản 
tiếng Việt / Huỳnh Công Hiển. Khoa có C



60
Liên kết và soạn 
thảo văn bản tiếng 
Việt

Huỳnh Công Hiển GT
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt / 
Trần Ngọc Thêm. - Hà Nội : Giáo 
dục, 2008. - 307 tr. ; 24 cm.

 495.922 
H250T 2008  1,2 2 CR  VVa41087

61
Liên kết và soạn 
thảo văn bản tiếng 
Việt

Huỳnh Công Hiển GT
Tiếng Việt thực hành / Nguyễn 
Quang Ninh. - Huế : Nxb Đại học 
Huế, 2013.

Khoa có C

62
Liên kết và soạn 
thảo văn bản tiếng 
Việt

Huỳnh Công Hiển TK Các bài giảng do giáo viên cung cấp C

63 Lý thuyết dịch Nguyễn Hoàng Phương GT

Dịch thuật : từ lý thuyết đến thực 
hành / Nguyễn Thượng Hùng. - TP. 
Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 
2005. - 1020 tr. ; 24 cm.

 418.02 
D302T 2005 1,2,3,4 6 CR 3VVa20920

64 Lý thuyết dịch Nguyễn Hoàng Phương GT

Nhập môn nghiên cứu dịch thuật : lý 
thuyết và ứng dụng / Jeremy Munday 
; Trịnh Lữ dịch. - Hà Nội : Tri Thức, 
2009. - 303 tr. ; 24 cm.

 418 NH123M 
2009 1,2,3,4 7 CR  VVa39477

65 Lý thuyết dịch Nguyễn Hoàng Phương TK

Ngữ pháp tiếng Việt: Ngữ đoạn và 
Từ loại / Nguyễn Vân Phổ. - NXB 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2018.

Khoa có C

66 Mỹ thuật, Âm 
nhạc Việt Nam Trần Thị Tươi GT

Tập bài giảng: Mỹ thuật, âm nhạc 
Việt Nam / Trần Thị Tươi. - Khoa 
Việt Nam học. (Tài liệu lưu hành nội 
bộ), 2020.

Khoa có C

67 Mỹ thuật, Âm 
nhạc Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam / Phạm 
Thị Chỉnh. - Hà Nội : Đại học sư 
phạm, 2013. - 291 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
24 cm.

 709.597 
L302S 2013 1,2,3,4 4 C  VVa73060

68 Mỹ thuật, Âm 
nhạc Việt Nam Trần Thị Tươi TK Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam / 

Phạm Duy. - Hà Nội : Thế giới, 2017. 780.9597

Phòng 
nghiên 

cứu ; Kho 
8

2 C VV 2659/2017

69 Mỹ thuật, Âm 
nhạc Việt Nam Trần Thị Tươi TK

Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 / 
Nguyễn Quân. - Hà Nội : Tri Thức, 
2010. - 382 tr. : ảnh ; 24 cm.

 700.9597 
M600T 2010 1,2,3,4 5 C  VVa45170

70 Ngữ âm tiếng Việt 
thực hành Phan Tran Cong GT

Ngữ âm tiếng Việt / Đoàn Thiện 
Thuật. - Hà Nội : Đại học và Trung 
học chuyên nghiệp, 1977. - 373 tr. ; 
19 cm.

495.922 
NG550A 1977 1,2,3,4 9 CR-1980  4VNa00001012



71 Ngữ âm tiếng Việt 
thực hành Phan Tran Cong GT

Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt / Đinh Lê 
Thư, Nguyễn Văn Huệ. - TP.HCM: 
Giáo dục, 2011.

Khoa có C

72 Ngữ âm tiếng Việt 
thực hành Phan Tran Cong TK

Paul Boersma and David Weenink 
(University of Amsterdam, 
Netherlands). Praat (2019, version 
6.1).

C

73 Ngữ âm tiếng Việt 
thực hành Phan Tran Cong TK SIL Language Technology (version 

2.1). IPA Help, 2008. C

74 Dụng học Việt ngữ Nguyễn Huỳnh Lâm GT
Pragmatics / George Yule. - New 
York : Oxford University, 1996. - 
138 p. ; 20 cm.

306.44 
Y951G 1996  

Kho sách 
tầng 2 11 C 100005306

75 Dụng học Việt ngữ Nguyễn Huỳnh Lâm GT
Đại cương ngôn ngữ học. T.2, Ngữ 
dụng học / Đỗ Hữu Châu. - Hà Nội : 
Giáo dục, 2007. - 428 tr. ; 21 cm.

 410.1 Đ103C 
T.2-2007 1 1 C  VVa41030

76 Dụng học Việt ngữ Nguyễn Huỳnh Lâm TK

How to do things with words / J. L. 
Austin ; edited by J. O. Urmson and 
Marina Sbisà. - Oxford [Eng.] : 
Clarendon press, 1975. - viii, 168 p. ; 
20 cm.

  401 H847  2 1 C AN3019

77 Ngữ pháp tiếng 
Việt GT

Ngữ pháp tiếng Việt: Ngữ đoạn và 
Từ loại / Nguyễn Vân Phổ. - NXB 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2018.

Khoa có C

78 Ngữ pháp tiếng 
Việt GT

Ngữ pháp chức năng tiếng Việt. Q. 2, 
Ngữ đoạn và từ loại / Cao Xuân Hạo 
chủ biên ; Nguyễn Văn Bằng, Hoàng 
Xuân Tâm, Bùi Tất Tươm biên soạn. - 
 Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 136 tr. ; 
20 cm.

 495.9225 
NG550P Q.2-
2005

1,2,3,4 7 C  VVa32364

79 Ngữ pháp tiếng 
Việt TK

Từ loại danh từ trong tiếng Việt hiện 
đại / Nguyễn Tài Cẩn. - Hà Nội : 
Khoa học Xã hội, 1975. - 293 tr. ; 19 
cm.

 495.9222 
T550L 1975 2 1 CR  2VN25837



80 Ngữ pháp tiếng 
Việt TK

Ngữ pháp chức năng tiếng Việt. Q.1, 
Câu trong tiếng Việt: cấu trúc - nghĩa 
- công dụng / Cao Xuân Hạo chủ 
biên ; Hoàng Xuân Tâm, Nguyễn 
Văn Bằng, Bùi Tất Tươm. - Hà Nội : 
Giáo dục, 2007. - 143 tr. ; 21 cm.

495.922 
NG550P Q.1-
2007

1,2,3,4 7 C VVa41050

81 Ngữ pháp tiếng 
Việt TK

Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt / 
Nguyễn Kim Thản. - Hà Nội : Giáo 
dục, 1997. - 637 tr. ; 21 cm.

 495.922 
NGH305C 
1997  

1 1 C  VVa50178

82

Nhập môn Đất 
nước Việt Nam 
(Tự nhiên, Hành 
chính, Dân cư)

Lê Thị Mỹ Hà GT
Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý 
/ Lê Bá Thảo. - Hà Nội : Thế giới, 
1998. - 607 tr. ; 21 cm.

915.97 
V308N 1998 1,2,4 3 C  1VVa3943

83

Nhập môn Đất 
nước Việt Nam 
(Tự nhiên, Hành 
chính, Dân cư)

Lê Thị Mỹ Hà GT

Việt Nam đất nước con người / Lê 
Thông chủ biên ; [và những người 
khác] biên soạn. - Hà Nội : Giáo dục, 
2007. - 543 tr. : bản đồ, hình ảnh ; 30 
cm.

915.97 V308N 2 1,2,3,4 7 C  VLa2832

84

Nhập môn Đất 
nước Việt Nam 
(Tự nhiên, Hành 
chính, Dân cư)

Lê Thị Mỹ Hà GT
Địa lý các tỉnh và thành phố Việt 
Nam (5 tập) / Lê Thông. - Hà Nội : 
Giáo dục, 2005.

Khoa có C

85

Nhập môn Đất 
nước Việt Nam 
(Tự nhiên, Hành 
chính, Dân cư)

Lê Thị Mỹ Hà GT
Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần 
Mạnh Thường biên soạn. - Hà Nội : 
Thời đại, 2013. - 927 tr. ; 21 cm.

 915.97 
V308N 2013 1,2,3,4 5 C  VVa58948

86

Nhập môn Đất 
nước Việt Nam 
(Tự nhiên, Hành 
chính, Dân cư)

Lê Thị Mỹ Hà GT

Các tộc người ở Việt Nam : giáo 
trình dùng cho sinh viên ngành Việt 
Nam học, văn hóa, du lịch các trường 
Đại học và Cao đẳng / Bùi Xuân 
Đính. - Hà Nội : Thời đại, 2012. - 
332 tr. ; 21 cm.

 305.8009597 
C101T 2012 1,2,3,4 5 C  VVa55415

87
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Lê Thị Mỹ Hà GT
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
học / Vũ Cao Đàm. - Hà Nội : Thế 
giới, 2008. - 189 tr. ; 21 cm.

 001.4 
PH561P 2008 1,2,3 4 C  VVa48086



88
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Lê Thị Mỹ Hà GT

Phương pháp thu thập và xử lý thông 
tin định tính : giáo trình / Nguyễn 
Đức Lộc chủ biên ; Lê Thị Mỹ Dung, 
Bùi Trần Ca Dao. - TP. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2013. - 135 tr. ; 21 cm.

 001.4 
PH561P 2013 1,2,3,4,6 10 C  VVa55150

89
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Lê Thị Mỹ Hà GT

Các phương pháp nghiên cứu trong 
nhân học : tiếp cận định tính và định 
lượng / H. Russel Bernard. - TP. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh, 2007. - 561 tr. ; 27 cm.

 301.01 
C101P 2007 0,1,2,3,4 10 CR  VLa2502

90
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Lê Thị Mỹ Hà GT

Lôgích học và phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học / Lê Tử Thành. - 
 TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 
242 tr. ; 20 cm.

 160 L450H 
2006 1,2 2 CR  VVa50020

91
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Lê Thị Mỹ Hà GT

Nhập môn phương pháp nghiên cứu : 
hướng dẫn thực hành cho người làm 
nghiên cứu / Catherine Dawson ; 
Nguyễn Huỳnh Lâm, Nguyễn Tuấn 
Nghĩa dịch. - TP.Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2021. - 147 tr. ; 24 cm.

 001.42 
NH123M 2021 1,2,3,4,5,6 10 C 131000086059

92 Tiến trình Lịch sử 
Việt Nam Lê Thị Mỹ Hà GT

Tiến trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn 
Quang Ngọc ... [và những người 
khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 
399 tr. ; 24 cm.

 959.7 
T5622T 2003 

Kho sách 
tầng 3 2 C 100022561

93 Tiến trình Lịch sử 
Việt Nam Lê Thị Mỹ Hà GT

Đại cương lịch sử Việt Nam : toàn 
tập : từ thời nguyên thủy đến năm 
2000 / Trương Hữu Quýnh, Đinh 
Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn chủ biên. - 
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 
1175 tr. ; 24 cm.

 959.7 Đ103C 2 1,2 2 CR  VVa41347



94 Tiếng Việt học 
thuật – Đọc Đào Mục Đích GT

Giáo trình tiếng Việt học thuật - Đọc 
: dành cho học viên nước ngoài / Đào 
Mục Đích, Nguyễn Thanh Phong. - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 209 tr. ; 24 
cm.

 495.9228 GI-10   1,2,3,4 10 C 131000085807

95 Tiếng Việt học 
thuật: Nghe Nguyễn Thu Lan GT

Giáo trình tiếng Việt môn Nghe học 
thuật (Lưu hành nội bộ) / Bùi Thị 
Phương Chi và Nguyễn Thu Lan. 
TP.HCM: Khoa Việt Nam học, 2015.

Khoa có C

96 Tiếng Việt học 
thuật: Nói Bùi Thị Duyên Hải GT

Tập bài giảng của giáo viên phụ 
trách: Tiếng Việt học thuật: Nói (tài 
liệu lưu hành nội bộ) / Bùi Thị Duyên 
Hải, Trần Thị Tươi, 2013.

Khoa có C

97 Tiếng Việt học 
thuật: Nói Bùi Thị Duyên Hải TK

Thực hành tiếng Việt – trình độ C / 
Đoàn Thiện Thuật (chủ biên). - Hà 
Nội : Thế giới, 2007. 

Khoa có C

98 Tiếng Việt học 
thuật – Viết Nguyễn Huỳnh Lâm GT

Luyện viết: viết đúng giới từ / Lê Thị 
Minh Hằng, Nguyễn Vân Phổ. -  
TP.HCM. - Trường ĐHKHXH&NV 
TP.HCM, 2007.

Khoa có C

99 Tiếng Việt học 
thuật – Viết Nguyễn Huỳnh Lâm GT

Luyện viết: viết văn bản, Tài liệu lưu 
hành nội bộ / Lê Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Vân Phổ. - TP. HCM : 
Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM, 
2007.

Khoa có C

100 Tiếng Việt nâng 
cao - Đọc Phan Thanh Tâm GT

Giáo trình tiếng Việt nâng cao – Đọc 
/ Nguyễn Thanh Phong. - TP. HCM : 
Nxb ĐHQG TP.HCM, 2017.

Khoa có C

101 Tiếng Việt nâng 
cao - Đọc Phan Thanh Tâm TK

Tiếng Việt đọc hiểu / Lê Thị Minh 
Hằng, Nguyễn Vân Phổ. - 2001. Khoa có C

102 Tiếng Việt nâng 
cao – Nghe Phan Tran Cong GT

Giáo trình luyện Nghe Radio - TV 
(Lưu hành nội bộ) / Nguyễn Thị 
Hoàng Yến. TP.HCM: Khoa Việt 
Nam học, 2002

Khoa có C

103 Tiếng Việt nâng 
cao – Nghe Phan Tran Cong GT Tài liệu báo chí hiện hành trong quá 

trình học tập. C



104 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng GT

Tập bài giảng của giáo viên phụ 
trách: Tiếng Việt Nâng cao: Nói (tài 
liệu lưu hành nội bộ) / Bùi Thị Duyên 
Hải. - 2019.

Khoa có C

105 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Tiếng Việt cho người nước ngoài 3 / 
Lê Thị Minh Hằng (chủ biên). - Tài 
liệu lưu hành nội bộ.

Khoa có C

106 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Tiếng Việt cho người nước ngoài 4 / 
Lê Thị Minh Hằng (chủ biên). - Tài 
liệu lưu hành nội bộ, 2021.

Khoa có C

107 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh 
Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Hà Nội 
: Giáo dục, 2017. - 280 tr. ; 21 cm.

 495.92207 
T306V 2017 1,2,3,4 4 CR-20??  VVa73089

108 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Tiếng Việt thực hành / Nguyễn Minh 
Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 1997. - 275 tr. 
; 20 cm.

495.92207 T306  1,2,3 3 CR  3VVa3750

109 Tiếng Việt nâng 
cao –  Nói

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Ngữ pháp tiếng Việt: Ngữ đoạn và 
Từ loại / Nguyễn Vân Phổ. - NXB 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2018.

Khoa có C

110 Tiếng Việt nâng 
cao –  Viết Nguyen Van Pho GT

Luyện Viết: Viết theo đề tài. (tài liệu 
lưu hành nội bộ) / Lê Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Vân Phổ . - TP. HCM: 
Trường ĐH KHXH&NV. Khoa Việt 
Nam học, 2007.

Khoa có C

111 Tiếng Việt nâng 
cao –  Viết Nguyen Van Pho GT

Luyện Viết: Viết đúng câu. (tài liệu 
lưu hành nội bộ) / Lê Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Vân Phổ. - TP. HCM: 
Trường ĐH KHXH&NV. Khoa Việt 
Nam học, 2017.

Khoa có C



112 Tiếng Việt nâng 
cao –  Viết Nguyen Van Pho TK

Giáo trình luyện viết đúng từ và câu 
tiếng Việt : dành cho sinh viên năm 
thứ nhất, khoa Việt Nam học / 
Nguyễn Thị Ngọc Hân. - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

495.922 GI-
108T 2014 1,2,3,4,5,6 10 C VVa59410

113 Tiếng Việt nâng 
cao –  Viết Nguyen Van Pho TK

Tiếng Việt thực hành / Nguyễn Minh 
Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 1997. - 275 tr. 
; 20 cm.

495.92207 
T306V 1997 1,2,3 3 CR  3VVa3750

114 Tiếng Việt nâng 
cao –  Viết Nguyen Van Pho TK

Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh 
Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Hà Nội 
: Giáo dục, 2017. - 280 tr. ; 21 cm.

 495.92207 
T306V 2017 1,2,3,4 4 CR-20??  VVa73089

115 Tiếng Việt thương 
mại Nguyễn Hoàng Phương GT

Giáo trình Tiếng Việt thương mại 
(dành cho học viên nước ngoài) / Bùi 
Thị Phương Chi. - T.P. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí 
Minh, 2017. - 123 tr. : tranh ảnh ; 24 
cm.

495.9228 Kho 8 2 C VV 4643/2017

116
Tiếng Việt trong 
những vấn đề 
đương đại

Đào Mục Đích GT Bài giảng / Tập bài giảng do giáo 
viên phụ trách môn học biên soạn. C

117 Tiếng Việt Trung 
cấp – Đọc

Nguyễn Thị Kim 
Phượng GT

Giáo trình tiếng Việt Trung Cấp-Đọc 
/ Nguyễn Thanh Phong. - TP. HCM : 
ĐHQG TPHCM, 2016.

Khoa có C

118 Tiếng Việt Trung 
cấp – Đọc

Nguyễn Thị Kim 
Phượng TK

Tiếng Việt cho người nước ngoài 3 / 
Lê Thị Minh Hằng (chủ biên). - Tài 
liệu lưu hành nội bộ.

Khoa có C

119 Tiếng Việt trung 
cấp – Nghe Phan Tran Cong GT

Giáo trình tiếng Việt trung cấp : 
Luyện nghe (dành cho học viên nước 
ngoài) / Bùi Thị Phương Chi, Dương 
Thu Hương, Nguyễn Vân Phổ. - Nhà 
xuất bản ĐHQG-HCM, 2017.

Khoa có C



120 Tiếng Việt trung 
cấp – Nghe Phan Tran Cong GT

Giáo trình tiếng Việt dành cho người 
nước ngoài. T.2 / Nguyễn Văn Huệ 
chủ biên ; Trần Thị Minh Giới... [và 
những người khác] biên soạn ; Gerry 
Keener, Fiona Brown, Đinh Lư Giang 
dịch và hiệu đính ; Nguyễn Phương 
Hoa minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : 
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh, 2016. - 182 tr. ; 27 cm.

495.922 GI-
100T T.2-2016 1,2,3,4 5 C VLa6026

121 Tiếng Việt trung 
cấp – Nghe Phan Tran Cong TK

Giáo trình tiếng Việt dành cho người 
nước ngoài. T.3 / Nguyễn Văn Huệ 
chủ biên ; Trần Thị Minh Giới... [và 
những người khác] biên soạn. - Hà 
Nội : Giáo dục, 2004. - 160 tr. ; 27 
cm.

495.922 GI-
100T T.3-2004 1,2,3,4 5 C VLa6031

122 Tiếng Việt Trung 
cấp - Nói Trần Thị Mai Nhân GT

Tập bài giảng Tiếng Việt Trung cấp - 
Nói / Trần Thị Mai Nhân. - Lưu hành 
nội bộ, 2018.

Khoa có C

123 Tiếng Việt Trung 
cấp - Nói Trần Thị Mai Nhân GT

Giáo trình tiếng Việt trung cấp : nói : 
dành cho người nước ngoài / Trần 
Thủy Vịnh, Trần Thị Minh Giới. - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 69 tr. ; 24 
cm.

 495.922 GI-
108T 2017 1,2,3,4 10 C  VVa71353

124 Tiếng Việt Trung 
cấp - Nói Trần Thị Mai Nhân TK

Nguyễn Văn Huệ (cb) (2003), Tiếng 
Việt cho người nước ngoài. 
TP.HCM: Nxb. GD-HCM

C

125 Tiếng Việt Trung 
cấp - Viết Nguyễn Hoàng Phương GT

Luyện Viết: Viết đúng câu. (tài liệu 
lưu hành nội bộ) / Lê Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Vân Phổ. - TP. HCM: 
Trường ĐH KHXH&NV. Khoa Việt 
Nam học, 2017.

Khoa có C



126 Tiếng Việt Trung 
cấp - Viết Nguyễn Hoàng Phương GT

Luyện Viết: Viết theo đề tài. (tài liệu 
lưu hành nội bộ) / Lê Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Vân Phổ . - TP. HCM: 
Trường ĐH KHXH&NV. Khoa Việt 
Nam học, 2007.

Khoa có C

127 Tiếng Việt Trung 
cấp - Viết Nguyễn Hoàng Phương TK

Giáo trình luyện viết đúng từ và câu 
tiếng Việt : dành cho sinh viên năm 
thứ nhất, khoa Việt Nam học / 
Nguyễn Thị Ngọc Hân. - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

495.922 GI-
108T 2014 1,2,3,4,5,6 10 C VVa59410

128 Tiếng Việt Trung 
cấp - Viết Nguyễn Hoàng Phương TK

Giáo trình tiếng Việt dành cho người 
nước ngoài. T.3 / Nguyễn Văn Huệ 
chủ biên ; Trần Thị Minh Giới... [và 
những người khác] biên soạn. - Hà 
Nội : Giáo dục, 2004. - 160 tr. ; 27 
cm.

 495.922 GI-
100T T.3-2004 1,2,3,4 5 C  VLa6031

129 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh Huỳnh Đức Thiện TK

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 
dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 
khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. - Hà Nội : 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 
286 tr. ; 21 cm.

335.4346071 
GI-108T 2012 2 1 C VVa72647

130 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh Huỳnh Đức Thiện TK

Giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí 
Minh / Hội đồng lý luận Trung ương 
chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia 
các môn khoa học Mác – Lênin, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội :  
Chính trị Quốc gia, 2006.

C

131 Văn hóa ứng xử 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai GT

Văn hóa ứng xử Việt Nam. Tập bài 
giảng lưu hành nội bộ / Phan Thái 
Bình. - Khoa Việt Nam học, 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM, 
2019.

Khoa có C



132 Văn hóa ứng xử 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai TK

Việt Nam văn hóa sử cương / Đào 
Duy Anh. -
Hà Nội : Thế giới, 2014. - 311 tr. ; 24 
cm.

 306.09597 
V308N 2014 1,2,3,4 7 C  VVa73539

133 Văn hóa ứng xử 
Việt Nam Trần Thị Ngọc Mai TK

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 
334 tr. ; 21 cm.

 306.09597 
C460S 1999 1,2,3,4 6 CR-1996 VVa63221

134 Văn học dân gian 
Việt Nam Trần Thị Mai Nhân GT

Giáo trình văn học dân gian Việt 
Nam : dùng cho sinh viên nước ngoài 
/ Trần Thị Mai Nhân chủ biên ; La 
Mai Thi Gia. - TP. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
2021. - 136 tr. ; 24 cm.

 398.2 GI-
108T 2021  1,2,3,4 10 C 1.31E+11

135 Văn học dân gian 
Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. 
Q.1, (T.1,T.2, T.3) / Nguyễn Đổng 
Chi. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 
1029 tr. ; 25 cm.

 398.209597 
KH400T Q.1-
2000

1,2 2 C  1VVa7480

136 Văn học dân gian 
Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. 
Q.2, (T4, T5) / Nguyễn Đổng Chi. - 
Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 1856 tr. ; 
25 cm.

 398.209597 
KH400T Q.2-
2000 

1,2 2 C  1VVa7482

137 Văn học dân gian 
Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Văn học dân gian Việt Nam / Đinh 
Gia Khánh chủ biên ; Chu Xuân 
Diên, Võ Quang Nhơn. - Hà Nội : 
Giáo dục, 2008. - 839 tr. ; 24 cm.

398.209597 
V115H 2008 2 1 C  VVa41406

138 Văn học dân gian 
Việt Nam Trần Thị Mai Nhân TK

Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam 
(tái bản) / Vũ Ngọc Phan. - Hà Nội : 
Văn học, 2008. 

C



CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 
Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 
Kho 1 
Kho 2 
Kho 3 
Kho 4

Kho lưu
Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng
Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức
Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng
Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 
TVKHTH 
TVĐHM 
VTNMT
TVĐHKTL 
TVĐHBK 
TVĐHQT

Thư viện Trung tâm
Thư viện Khoa học Tổng hợp
Thư viện Đại học Mở
Viện Tài nguyên Môi trường
TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật
TVĐHBK Đại học Bách Khoa
TVĐHQT Đại học Quốc tế
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